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A. HÌNH THỨC THI: Trắc nghiệm khách quan
THỜI GIAN THI : 50 phút
B. NỘI DUNG ÔN TẬP:

I. LÝ THUYẾT:

Chương 1: ESTE – LIPIT

1. Các khái niệm: este, lipit và phân loại lipit, chất béo.

2. Phương pháp điều chế este của ancol.

3. Tính chất hoá học của este, chất béo.

Chương 2: CACBOHIĐRAT

1. Khái niệm và phân loại cacbohiđrat.

2. Công thức cấu tạo dạng mạch hở của glucozơ.

3. Công thức phân tử của sacarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

4. Tính chất vật lí và hoá học của glucozơ, sacarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

5. Ứng dụng của glucozơ; sacarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

Chương 3: AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN

1. Khái niệm, phân loại, cách gọi tên amin (theo danh pháp thay thế và gốc chức).

2. Các khái niệm: amino axit; peptit và protein.

3. Đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất vật lí và hoá học của amin; amino axit; peptit và protein.

Chương 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

1. Các khái niệm về polime và vật liệu polime.

2. Đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí, ứng dụng và một số phương pháp tổng hợp polime.

3. Thành phần chính, sản xuất và ứng dụng của: chất dẻo, vật liệu compozit, tơ, cao su.

Chương 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

1. Vị trí, đặc điểm cấu hình electron ngoài cùng.

2. Tính chất vật lí, hoá học chung và dãy điện hoá của kim loại, ý nghĩa của dãy điện hoá. Khái niệm, tính chất và ứng dụng của hợp kim.

3. Các khái niệm: ăn mòn kim loại, ăn mòn hoá học, ăn mòn điện hoá. Điều kiện xảy ra sự ăn mòn điện hoá và các biện pháp chống ăn mòn kim loại.

4. Nguyên tắc chung và các phương pháp điều chế kim loại. Biểu thức tính khối lượng các chất thu được ở các điện cực của định luật Faraday.

II. BÀI TẬP
Chương 1:

· Viết CTCT và tên gọi của este. Viết các PTHH minh hoạ tính chất hoá học của este no, đơn chức; của chất béo.
· Phân biệt được este với các chất khác như ancol, axit, anđehit, … bằng phương pháp hoá học.
· So sánh nhiệt độ sôi của este so với axit, ancol, …
· Tính khối lượng các chất trong p/ư xà phòng hoá (của este và của chất béo).
· Tính khối lượng xà phòng sản xuất được theo hiệu suất phản ứng.
Chương 2:

· Viết các PTHH chứng minh tính chất hoá học của glucozơ; fructozơ; sacarozơ; tinh bột và xenlulozơ.
· Phân biệt được các dung dịch glixerol, glucozơ, sacarozơ bằng phương pháp hóa học.
· Tính khối lượng glucozơ trong các phản ứng, trong phản ứng thuỷ phân các chất theo hiệu suất.

Chương 3:

· Viết được các đồng phân amin đơn chức và bậc của amin.
· Viết các phương trình hóa học minh hoạ tính chất hoá học của amin; amino axit; peptit và protein.
· Phân biệt được anilin với phenol; dung dịch amino axit với dung dịch chất hữu cơ khác; dung dịch protein với các chất lỏng khác bằng phương pháp hoá học.
· Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo theo số liệu đã cho
Chương 4:

· Từ monome viết được công thức cấu tạo của polime và ngược lại.
· Viết được các phương trình hóa học tổng hợp một số polime thông dụng.
· Phân biệt được polime thiên nhiên với polime tổng hợp hoặc nhân tạo.
Chương 5:

· Dự đoán được chiều của phản ứng oxi hoá-khử dựa vào dãy điện hoá
· Viết các phương trình hóa học của phản ứng oxi hoá-khử, chứng minh tính chất của kim loại.
· Tính thành phần phần trăm về khối lượng kim loại trong hỗn hợp, trong hợp kim.
· Phân biệt ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá.
· Viết các phương trình hóa học điều chế các kim loại cụ thể.
· Tính khối lượng nguyên liệu sản xuất được một lượng kim loại xác định theo hiệu suất hoặc ngược lại.
C. BÀI TẬP THAM KHẢO




Câu 1: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 với xúc tác axit vô cơ loãng, thu được hai sản phẩm hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tử C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Chất X là
A. etyl axetat.
B. axit axetic.
C. axit fomic.
D. ancol etylic.
Câu 2: Đốt cháy a gam một este sau phản ứng thu được 9,408 lít CO2 và 7,56 gam H2O, thể tích oxi cần dùng là 11,76 lít (thể tích các khí đo ở đktc). Biết este này do một axit đơn chức và ancol đơn chức tạo nên. Công thức phân tử của este là
A. C4H8O2.
B. C2H4O2.
C. C3H6O2.
D. C5H10O2.
Câu 3: Trong các chất sau đây, chất nào không phải là este?

A. HCOOCH3.
B. CH3COOC2H5.
C. C2H​5OCH3.
D. CH3COOC2H3.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không chính xác?
A. Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường axit sẽ thu được các axit và ancol.

B. Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường axit sẽ thu được glixerol và các axit béo.

C. Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm sẽ thu được glixerol và xà phòng.

D. Khi hiđro hoá chất béo lỏng sẽ thu được chất béo rắn.

Câu 5: Kết luận nào sau đây là sai ?
A. Este sôi ở nhiệt độ thấp hơn axit tương ứng.

B. Este thường ít tan trong nước.

C. Phản ứng thuỷ phân este thường xảy ra nhanh.

D. Để tăng tốc độ phản ứng este hoá cần tăng nồng độ của axit hoặc ancol.

Câu 6: Chất béo là trieste của axit béo với

A. etylen glicol.
B. glixerol.
C. etanol.
D. phenol.

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp, thu được n
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= 2 : 1. Hai amin có công thức phân tử là
A. C2H5NH2 và C3H7NH2.



B. CH3NH2 và C2H5NH2.
C. C3H7NH2 và C4H9NH2.



D. C4H9NH2 và C5H11NH2.
Câu 8: X là một α-amino axit có chứa một nhóm NH2 và một nhóm COOH . Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thu được CO2 và N2 theo tỉ lệ thể tích là 4 : 1. X có công thức cấu tạo là

A. H2NCH2CH2COOH.



    B. H2N(CH2)3COOH.
C. H2NCH2COOH.




    D. CH3CH(NH2)COOH.
Câu 9: Chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau để phân biệt dung dịch các chất: CH3NH2, H2NCH2COOH, CH3COONH4, anbumin?
A. Dùng quỳ tím, dùng dung dịch HNO3 đặc, dùng dung dịch NaOH.

B. Dùng quỳ tím, dùng Cu(OH)2.
C. Dùng Cu(OH)2, dùng phenolphtalein, dùng dung dịch NaOH.
D. Dùng quỳ tím, dùng dung dịch CuSO4, dùng dung dịch NaOH.

Câu 10: X là một 
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-amino axit no, chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 4,45 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 6,275 gam muối. X có công thức cấu tạo nào sau đây?

A. CH3CH(NH2)COOH.



B. H2NCH2CH2COOH.
C. CH3CH2CH(NH2)COOH.



D. H2NCH2COOH.
Câu 11: Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?
A. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2.


B. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2.
C. C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3.

D. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH.
Câu 12: Cho 100 ml dung dịch amino axit X 0,2M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M. Mặt khác 100 ml dung dịch amino axit trên tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,5M. Biết X có tỉ khối hơi so với H2 bằng 52. Công thức phân tử của X là
A. (H2N)2C2H3COOH
.


B. H2NC2H3(COOH)2.



C. (H2N)2C2H2(COOH)2.
  

D. H2NC3H5(COOH)2.
Câu 13: Cho phản ứng hóa học:
Mg + CuSO4 
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 MgSO4 + Cu

Phương trình biểu diễn sự oxi hóa cho phản ứng hóa học trên là

A. Mg2+ + 2e 
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 Mg.



B. Mg 
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 Mg2+ + 2e.
C. Cu2+ + 2e 
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 Cu.



D. Cu 
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 Cu2+ + 2e.
Câu 14: Nguyên tử kim loại có xu hướng

A. nhường electron và trở thành ion âm.


B. nhường electron và trở thành ion dương.

C. nhận electron và trở thành ion âm.


D. nhận electron và trở thành ion dương.
Câu 15: Cho phản ứng hóa học:
Fe + CuSO4 
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 FeSO4 + Cu(
Để có sản phẩm là 0,1 mol Cu thì khối lượng sắt tham gia phản ứng là:

A. 2,8 gam.


B. 5,6 gam.

C. 11,2 gam.

D. 56 gam.
Câu 16: Cho 1,12 gam bột Fe và 0,24 gam bột Mg vào 250 ml dung dịch CuSO4, khuấy nhẹ cho đến khi dung dịch mất màu xanh. Khối lượng kim loại sau phản ứng là  1,88 gam. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 trước phản ứng là

A. 1,16M


B. 0,5M

C. 0,116M

D. 0,1M

Câu 17: Loại phản ứng hóa học nào xảy ra trong sự ăn mòn kim loại?

A. Phản ứng thế.




B. Phản ứng oxi hóa-khử.
C. Phản ứng phân hủy.



D. Phản ứng hóa hợp.
Câu 18: Điện phân 200 ml dung dịch AgNO3 0,4M với điện cực trơ, trong thời gian 4 giờ, cường độ dòng điện là  0,402A. Khối lượng Ag thu được sau điện phân là 

A. 8,48
gam

B. 6,84 gam
     C. 6,48 gam
      D. 3,24 gam

Câu 19: Đem trùng hợp 10 mol vinyl axetat, thu được 688 gam nhựa poli(vinyl axetat) (PVAc). Hiệu suất quá trình trùng hợp là bao nhiêu?

A. 100%.               
B. 90%.               

C. 80%.               

D. 70%.
Câu 20: Polyeste là một loại tơ sợi tổng hợp, nó được tạo ra do sự trùng ngưng (đồng trùng ngưng) giữa axit tereptalic (axit 1,4-Bezenđicacboxilic) với Etylenglicol (Etanđiol-1,2). Một loại tơ polieste có khối lượng phân tử là 153600. Có bao nhiêu đơn vị mắt xích trong phân tử polime này?

                A. 808 đơn vị mắt xích.                               B. 800 đơn vị mắt xích.  

    C. 768 đơn vị mắt xích.                                 D. 960 đơn vị mắt xích.
Câu 21: Polime nào dưới đây có cùng cấu trúc mạng không gian?

  A. Amilozơ.

B. Caosu lưu hoá.

C. Amilopectin.

D. Xenlulozơ.
Câu 22: Dùng poli(vinyl axetat) có thể làm vật liệu nào sau đây?

     A. Tơ.

B. Keo dán.

C. Chất dẻo.

D. Cao su.
Câu 23: Cứ 5,668 gam cao su buna-S phản ứng vừa hết với 3,462 gam brom trong CCl4. Hỏi tỉ lệ mắt xích butađien và stiren trong cao su đó là bao nhiêu?

             A. ½.

               B. 1/3.


C. 2/3.


D. 2/1.
Câu 24: Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của cao su tự nhiên?

A. Tính đàn hồi.



B. Không tan trong xăng và benzen.
            C. Không thấm khí và thấm nước.
D. Không dẫn điện và dẫn nhiệt.
Câu 25: Chất nào sau đây không thu được khi thuỷ phân tinh bột?

       A. Mantozơ.

B. Đextrin.

C. Sacarozơ.

D. Glucozơ.
Câu 26: Glicogen còn được gọi là

    A. glixin.

    B. glixerol.

C. tinh bột động vật.
     D. tinh bột thực vật.

Câu 27: Sacarozơ có thể tác dụng với các chất nào sau đây?

    A. H2/Ni, to; Cu(OH)2 đun nóng.
B. Cu(OH)2 đun nóng; CH3COOH/H2SO4đ, to.

    C. H2/Ni, to; CH3COOH/H2SO4đ, to.     D. Cu(OH)2; dd AgNO3/NH3.

Câu 28: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất lên men đạt 75%, toàn bộ khí sinh ra được dẫn vào dd Ca(OH)2 dư tạo ra 40 gam kết tủa. Giá trị của m là

                   A. 24.


B. 40.

          C. 48.

D. 50.
Câu 29: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy, nổ mạnh. Để điều chế 29,7 kg xenlulozơ trinitrat từ xenlulozơ và axit nitric 96% (D = 1,52 g/ml) thì số lít dung dịch axit HNO3 cần dùng là

A. 14,390.

B. 12,950.

C. 1,439.

D. 24,390.
Câu 30: Hỗn hợp X gồm 3 peptit Y, Z, T (đều mạch hở) với tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3 : 4. Tổng số liên kết peptit trong phân tử Y, Z, T bằng 12. Thủy phân hoàn toàn 39,05 gam X, thu được 0,11 mol X1; 0,16 mol X2 và 0,2 mol X3. Biết X1, X2, X3 đều có dạng 
H2NCnH2nCOOH. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 32,816 lít O2 (đktc). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 26.
B. 28.
C. 31.
D. 30.
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